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PHẦN I.TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1.  Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?
A.3. 
B.1. 
C.2. 
D.4.

Câu 2.  Biển báo [image: image1.png]


có nội dung cảnh báo gì?
A. Lối thoái hiểm.
B.Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.
C. Chất phóng xạ.
D. Điện áp cao nguy hiểm chết người.

Câu 3.  Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Bố trí dây điện gọn gàng.
B. Trước khi cắm hoặc rút phích cắm của thiết bị điện, phải tắt công tắc nguồn.
C.Dùng tay không có đồ bảo hộ để làm những thí nghiệm với nhiệt độ cao.
D. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

Câu 4.  Một học sinh tiến hành đo gia tốc rơi tự do tại phòng thí nghiệm. Phép đo gia tốc rơi tự do của học sinh này cho giá trị trung bình sau nhiều lần đo là 
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= 9,7166667 m/s2 với sai số tuyệt đối trung bình tương ứng là 
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 m/s2. Kết quả của phép đo được biểu diễn bằng
A. g = 9,7 + 0,1 (m/s2).

B. g = 9,72 ( 0,07 (m/s2).
C. g = 9,717 + 0,068 (m/s2).
D. g = 9,72 ( 0,068 (m/s2).

Câu 5.  Sai số tỉ đối của đại lượng A được tính bởi công thức
A.
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Câu 6.  Một ô tô đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong 10 giây tiên ô tô đi được 90 m. Gia tốc của ô tô bằng
A. 2,4 m/s2.
B. 2 m/s2.
C.1,8 m/s2.
D. 1,2 m/s2.

Câu 7.  Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô lần lượt là
A.13 km; 5 km.   
B.5 km; 13 km. 
C.13 km; 10 km.      
D.10 km; 5 km.

Câu 8.  Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào đảm bảo an toàn khi sử dụng?
A.Nhìn trực tiếp vào tia laser.




B.Tiếp xúc với dây điện bị sờn.

C.Rút phích điện khi tay còn ướt.



D.Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.

Câu 9.  Một vật (được coi là chất điểm) thực hiện chuyển động thẳng với phương trình vận tốc theo thời gian có dạng: v = 15 – 3t (m/s; s). Quãng đường mà vật đi được kể từ t = 0 đến khi v = 0 là
A. 37,5 m.
B. 2,5 m.
C. 22,5 m.
D. 33,3 m.
Câu 10.  Trong giờ thực hành đo gia tốc trọng trường g, một bạn học sinh thực hiện năm lần đo g với kết quả của các lần đo như sau 9,760; 9,801; 9,784; 9,852; 9,904 m/s2. Giá trị nào sau đây gần đúng nhất với giá trị thực của gia tốc trọng trường g?
A.9,820 m/s2.
B. 9,796 m/s2.
C. 9,804 m/s2.
D. 9,862 m/s2.

Câu 11.  Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển của chuyển động thẳng biến đổi đều?
A.
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Câu 12.  Độ dịch chuyển của một vật (coi là chất điểm) bằng với quãng đường mà chất điểm đi được nếu
A.vật chuyển động thẳng đều theo một chiều.
B.vật chuyển động chỉ theo một chiều và chiều đó là chiều dương của trục tọa độ.
C.vật chuyển động nhanh dần đều chỉ theo một chiều.
D.vật chuyển động chỉ theo một chiều.

Câu 13.  Ngoài lực của động cơ, thời gian tăng tốc của ô tô phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như điều kiện mặt đường thử nghiệm, khối lượng xe, điều kiện thời tiết, lốp xe, độ cao so với mực nước biển, vv… Mẫu xe điện có thời gian tăng tốc nhanh nhất được thử nghiệm đã tăng tốc từ 0 km/h đến 97,0 km/h trong 1,98 giây. Gia tốc của xe trong thời gian đó là

A. 48,99 km/s2.
B. 48,99 m/s2.
C. 13,61m/s2.
D. 13,61km/s2.
Câu 14.  Chọn câu trả lời sai? Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có
A.quỹ đạo là đường thẳng.
B.vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số.
C.quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.
D.vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

Câu 15.  Tốc kế của một ôtô đang chạy chỉ 70 km/h tại thời điểm t. Để kiểm tra xem đồng hồ tốc kế đó chỉ có đúng không, người lái xe giữ nguyên tốc độ của xe, một người hành khách trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe chạy qua hai cột cây số bên đường cách nhau 1 km trong thời gian 1 phút. Số chỉ của tốc kế
A.lớn hơn tốc độ của xe.
B.bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ của xe.
C.nhỏ hơn tốc độ của xe.
D.bằng tốc độ của của xe.

Câu 16.  Hai vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau vì
A.trọng lượng lớn, nhỏ khác nhau.
B.khối lượng lớn, nhỏ khác nhau.
C.lực cản của không khí khác nhau.
D.gia tốc rơi tự do của hai vật khác nhau.
Câu 17.  Chọn phát biểu sai về các đặc điểm của chuyển động rơi tự do?
A. Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng của dây dọi.
B. Hòn bi sắt được tung lên cao theo phương thẳng đứng sẽ chuyển động rơi tự do.

C. Rơi tự do là một chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g.
D. Chuyển động rơi tự do có chiều từ trên xuống.
Câu 18.  Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất, hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 9 h xuống đất thì thời gian rơi là bao nhiêu?
A. 1,00 s.
B. 2,00 s.
C. 3,00 s.
D. 0,75 s.

Câu 19.  Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông. Sau 1 giờ đi được 10 km. Biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước có giá trị là
A.8 km/h.
B.12 km/h.
C.20 km/h.
D.10 km/h.

Câu 20.  Chọnphát biểu đúng?
A.Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
B.Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.
C.Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.
D.Vận tốc trung bình luôn có giá trị dương.

Câu 21.  Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 15 m/s thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại. Quãng đường mà tàu đi được trong thời gian đó là
A.600 m.
B.225 m.
C.500 m.
D.900 m.
Câu 22.  Đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động như hình bên. Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật trong thời gian OA và AB là

A.1.
B.
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C.3.
D.
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Câu 23.  Trong công thức tính vận tốc: v = v0 + at của chuyển động thẳng nhanh dần đều thì
A.v0 luôn dương.

B.a luôn cùng dấu với v0.
C.a luôn ngược dấu với v0.
D.a luôn dương.

Câu 24.  Một vật rơi từ sân thượng của một toà nhà. Một người ở tầng lầu phía dưới nhìn thấy vật này rơi qua cửa sổ trong 0,2 s. Cửa sổ có chiều cao 1,60 m. Lấy g =10 m/s2. Sân thượng cách mép dưới cửa sổ bằng
A.24,5 m.
B.2,45 m.
D. 1,85 m.
D.4,05 m.
Câu 25.  Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Bố trí dây điện gọn gàng.
B.Dùng tay không có đồ bảo hộ để làm những thí nghiệm với nhiệt độ cao.
C. Trước khi cắm hoặc rút phích cắm của thiết bị điện, phải tắt công tắc nguồn.
D. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.

Câu 26.  Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Nam, trong khi gió thổi về hướng Tây. Phi công đó phải lái máy bay theo hướng
A.Đông – Nam.
B.Tây – Nam.
C.Đông – Bắc.
D.Tây – Bắc.
Câu 27.  Một xe lửa chạy thẳng đều theo phương ngang với tốc độ 18,3 m/s. Các giọt nước mưa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hướng hợp với phương thẳng đứng một góc 400. Tốc độ rơi thẳng đều của các giọt nước mưa bằng
A.226, m/s.
B.31,1 m/s.
C.21,8 m/s.
D.25,2 m/s.

Câu 28.  Thả một hòn đá từ độ cao h1 xuống mặt đất, hòn đá rơi trong
[image: image14.wmf]7

s. Nếu thả hòn đá từ độ cao h2 xuống đất thì thời gian rơi là 
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s. Khi vật thả vật từ độ cao h với 
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 thì thời gian rơi xuống đất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 5,22 s.
B. 3,62 s.
C. 3,42 s.
D. 3,75 s.

PHẦN II.TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29.Đồ thị vận tốc theo thời gian của hai xe A và B chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng được thể hiện như hình bên. Gốc thời gian t=0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Từ thời điểm t=0 hai xe đi được quãng đường bằng nhau sau khoảng thời gian bao nhiêu?

Câu 30. Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng 
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 trong khoảng thời gian là 
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. Hãy xác định:

a) Tốc độ trung bình của vật?

b)  Sai số tuyệt đối của vận tốc?

c) Kết quả của phép đo vận tốc?

Câu 31. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 2 m/s theo hướng 
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 vuông góc với bờ sông. Do nước chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía hạ lưu một đoạn BC = 50 m. Độ rộng của dòng sông là AB = 200 m.
a)  Tính thời gian thuyền qua sông?

b) Tính vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông?

c)  Để thuyền qua đến bờ bên kia tại B thì người chèo thuyền phải hướng mũi thuyền lệch góc bao nhiêu về phía hạ lưu? Xác định thời gian thuyền qua sông lúc đó?
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